
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GV Hướng dẫn Số điện thoại 

1 030136200022 Nguyễn Thị Kim Anh 12/05/2002 DH36NH04 Ths. Trần Thị Bình An 0982.350.010

2 030136200031 Trần Chiêu Anh 30/10/2002 DH36NH04 Ths. Trần Thị Bình An 

3 030136200039 Bạch Thị Bé Ánh 07/04/2002 DH36NH06 Ths. Trần Thị Bình An 

4 030136200042 Vũ Phạm Ngọc Ánh 27/12/2002 DH36NH07 Ths. Trần Thị Bình An 

5 030136200066 Trần Hoàng Châu 03/03/2002 DH36NH03 Ths. Trần Thị Bình An 

6 030134180091 Hoàng Sỹ Đạt 23/07/2000 DH34NH01 Ths. Trần Thị Bình An 

7 030136200077 Trần Thị Xuân Diễm 24/10/2002 DH36NH06 Ths. Trần Thị Bình An 

8 030136200081 Lỷ Vểnh Dìn 05/08/2002 DH36NH06 Ths. Trần Thị Bình An 

9 030136200114 Trần Thị Ánh Dương 24/11/2002 DH36NH06 Ths. Lê Hoài Ân 0984.528.557

10 030134180071 Nguyễn Lê Thành Duy 13/11/2000 DH34NH01 Ths. Lê Hoài Ân 

11 030136200098 Nguyễn Thị Thanh Duy 13/04/2002 DH36NH07 Ths. Lê Hoài Ân 

12 030136200137 Nguyễn Thị Bích Hà 10/05/2002 DH36NH01 Ths. Lê Hoài Ân 

13 030136200162 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/09/2001 DH36NH04 Ths. Lê Hoài Ân 

14 030136200167 Trần Thị Hằng 21/04/2002 DH36NH07 Ths. Lê Hoài Ân 

15 030136200153 Phạm Gia Hào 17/03/2002 DH36NH01 Ths. Lê Hoài Ân 

16 030136200154 Lê Thị Bích Hảo 17/08/2002 DH36NH04 Ths. Lê Hoài Ân 

17 030136200180 Phạm Thanh Hậu 16/07/2002 DH36NH07 Ths. Đặng Trí Dũng 0905.965.639

18 030136200195 Tsìn Văn Hiếu 09/12/2002 DH36NH06 Ths. Đặng Trí Dũng 

19 030136200216 Triệu Ngọc Hùng 13/04/2002 DH36NH05 Ths. Đặng Trí Dũng 

20 030135190258 Nguyễn Võ Nguyên Lê 02/06/2001 DH35NH04 Ths. Đặng Trí Dũng 

21 030136200291 Hoàng Thị Mỹ Linh 28/11/2002 DH36NH01 Ths. Đặng Trí Dũng 

22 030136200299 Vi Nhạc Linh 19/06/2002 DH36NH04 Ths. Đặng Trí Dũng 

23 030136200288 Bùi Ngọc Linh 13/11/2002 DH36NH05 Ths. Đặng Trí Dũng 

24 030136200298 Trần Thị Mỹ Linh 04/04/2002 DH36NH05 Ths. Đặng Trí Dũng 

25 030136200847 Nguyễn Đức Linh 23/06/2002 DH36NH06 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 0906.820.917

26 030136200300 Nguyễn Tuyết Loan 01/07/2002 DH36NH06 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 

27 030136200313 Ngô Thị Tú Ly 11/01/2002 DH36NH02 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 

28 030136200315 Võ Đoàn Quỳnh Ly 09/08/2002 DH36NH04 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 

29 030136200328 Trần Hữu Minh 14/02/2002 DH36NH04 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 

30 030136200330 Trần Thị Ước Mơ 07/09/2002 DH36NH02 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 

31 030136200337 Phạm Thị Trà My 15/11/2002 DH36NH06 Ths. Võ Thị Ngọc Hà 

32 030136200341 Danh Hoàng Hoài Mỹ 16/11/2002 DH36NH07 Ths. Trần Kim Long 0938.694.812

33 030136200368 Nguyễn Phạm Bảo Ngân 27/11/2002 DH36NH03 Ths. Trần Kim Long 

34 030136200360 Lương Thị Thảo Ngân 20/12/2002 DH36NH05 Ths. Trần Kim Long 

35 030136200373 Phạm Thanh Ngân 20/01/2002 DH36NH05 Ths. Trần Kim Long 

36 030135190366 Huỳnh Giang Nghĩa 15/05/2001 DH35NH02 Ths. Trần Kim Long 

37 030136200390 Lê Thị Hồng Ngọc 19/06/2002 DH36NH03 Ths. Trần Kim Long 

38 030136200416 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 25/02/2002 DH36NH07 Ths. Trần Kim Long 

39 030136200421 Nguyễn Thị Nguyệt 08/03/2002 DH36NH02 Ths. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

40 030136200459 Nguyễn Ngọc Yến Như 13/02/2002 DH36NH03 Ths. Phạm Thanh Nhật
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41 030136200463 Trần Quỳnh Như 03/08/2002 DH36NH07 Ths. Phạm Thanh Nhật

42 030136200454 Trần Thị Hồng Nhung 03/11/2002 DH36NH04 Ths. Phạm Thanh Nhật

43 030136200503 Võ Thị Thu Phương 10/09/2002 DH36NH07 Ths. Phạm Thanh Nhật

44 030136200515 Nguyễn Văn Quân 20/05/2002 DH36NH01 Ths. Phạm Thanh Nhật

45 030136200512 Hồ Trọng Minh Quân 18/05/2001 DH36NH02 Ths. Phạm Thanh Nhật

46 030136200511 Phạm Phương Quang 16/12/2002 DH36NH05 Ths. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

47 030136200528 Nguyễn Thị Tiểu Quỳnh 21/08/2002 DH36NH02 Ths. Liêu Cập Phủ 

48 030136200537 Trịnh Nam Sơn 30/06/2002 DH36NH03 Ths. Liêu Cập Phủ 

49 030136200542 Nguyễn Lê Đức Tâm 20/12/2002 DH36NH07 Ths. Liêu Cập Phủ 

50 030136200606 Võ Lê Thuận Thảo 02/04/2002 DH36NH03 Ths. Liêu Cập Phủ 

51 030136200605 Trương Nguyễn Phương Thảo 08/02/2002 DH36NH07 Ths. Liêu Cập Phủ 

52 030136200644 Nguyễn Thị Anh Thư 10/02/2002 DH36NH01 Ths. Liêu Cập Phủ 

53 030136200638 Huỳnh Hoàng Anh Thư 04/04/2002 DH36NH02 Ths. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

54 030136200637 Đặng Hoàng Minh Thư 02/05/2002 DH36NH07 Ths. Nguyễn Nhi Quang 

55 030136200631 Lê Thị Thanh Thúy 10/04/2002 DH36NH06 Ths. Nguyễn Nhi Quang 

56 030136200628 Lê Trung Thủy 26/02/2002 DH36NH05 Ths. Nguyễn Nhi Quang 

57 030136200635 Huỳnh Thị Nhất Thuyết 16/03/2001 DH36NH07 Ths. Nguyễn Nhi Quang 

58 030136200558 Lương Hữu Tiến 05/06/2002 DH36NH02 Ths. Nguyễn Nhi Quang 

59 030136200557 Lu Ngọc Minh Tiến 30/12/2002 DH36NH07 Ths. Nguyễn Nhi Quang 

60 030134180464 Ngô Nguyễn Bảo Toàn 26/05/2000 DH34NH04 Ths. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

61 030136200559 Nguyễn Thị Toàn 20/03/2002 DH36NH04 Ths. Lê Thị Anh Quyên 

62 030136200683 Ngô Bích Trâm 27/03/2002 DH36NH06 Ths. Lê Thị Anh Quyên 

63 030136200662 Đào Thị Thùy Trang 08/02/2002 DH36NH01 Ths. Lê Thị Anh Quyên 

64 030136200708 Nguyễn Thị Phương Trinh 22/02/2002 DH36NH01 Ths. Lê Thị Anh Quyên 

65 030136200706 Kiều Thị Ngọc Trinh 24/10/2002 DH36NH02 Ths. Lê Thị Anh Quyên 

66 030136200712 Sẩm Ngọc Trinh 25/04/2002 DH36NH02 Ths. Lê Thị Anh Quyên 

67 030136200718 Trần Thị Kim Trúc 21/09/2002 DH36NH05 Ths. Trần Anh Tuấn 0985.454.029

68 030136200563 Võ Thị Cẩm Tú 08/07/2002 DH36NH04 Ths. Trần Anh Tuấn 

69 030136200567 Cao Thanh Tùng 15/09/2002 DH36NH06 Ths. Trần Anh Tuấn 

70 030136200579 Nguyễn Minh Tường 11/11/2002 DH36NH02 Ths. Trần Anh Tuấn 

71 030136200743 Trần Trọng Văn 26/07/2002 DH36NH05 Ths. Trần Anh Tuấn 

72 030136200761 Diệp Thanh Vy 10/01/2002 DH36NH06 Ths. Trần Anh Tuấn 

73 030136200784 Phan Như Ý 25/06/2002 DH36NH01 Ths. Trần Anh Tuấn 
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